
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

931402-8 Đai ốc lục giác M8 1050D CORDLESS POWER PLANER 044 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2414 Portable C�t-off 084-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2414B Portable C�t-Off 063-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2414NB Portable C�t-Off 086 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2416S Máy Cắt Sắt Để Bàn Hoạt Động Bằng Động C
� Điện

086-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2701N Table Saw 025 4

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2701N Table Saw 049 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2702 Table Saw F02 2

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2702 Table Saw F03 2

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2703 Table Saw F01 2

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2703 Table Saw F02 2

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2704 Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

241 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 2704N Máy Cưa Bàn Hoạt Động Bằng Động C� Điệ
n

241 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 5901B Circ�lar Saw 075 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 5902B Circ�lar Saw 075 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 7104L Chain Mortiser 025-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 7104L Chain Mortiser 037-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 7104L Chain Mortiser 060-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 9404 Belt Sander 032 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 9902 Belt Sander 032 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 9920 Belt Sander 032 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 BHR162 Cordless Rotary Hammer 009 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 BHR162 Cordless Rotary Hammer 009-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 BHR202 Cordless Combination Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 BHR241 Cordless Combination Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 BS001G Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

061 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 BUK360 Cordless C�ltivator 025 2

931402-8 Đai ốc lục giác M8 CE003G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

029 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 CE004G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

027 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DCE090 Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

020 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DCE090 Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

020-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DHR162 Cordless Rotary Hammer 009 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DHR162 Cordless Rotary Hammer 009-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DHR171 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

011 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

017 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DHR202 Cordless Combination Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DHR241 Cordless Combination Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

008 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

008 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 GB602 Bench Grinder 057 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 GB602W Bench Grinder 057 1



931402-8 Đai ốc lục giác M8 GB801 Bench Grinder 061 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HM1800 ELECTRIC BREAKER 015-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HM1801 Electric Breaker 015 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HM1810 Electric Breaker 015 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HP1230 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

003 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR140D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

011 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR1830 Rotary Hammer 009 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR1830 Rotary Hammer 009-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR1840 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

017 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR1841F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

017 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2230 Rotary Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2453 Combination Hammer 009 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2453 Combination Hammer 009-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2454 Combination Hammer 009 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2454 Combination Hammer 009-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2460 Rotary Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2460F Rotary Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2470FT Rotary Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2470T Rotary Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2475 Combination Hammer 010 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2650 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2651 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Kết Hợp Lọc B
ụi Hoạt Động Bằng Động C� Điện

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2651T Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2652 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2653 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2653T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay V
ới Hệ Thống Hút Bụi Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2661 Combination Hammer with Self D�st Collecti
on

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2663 Combination Hammer With Self D�st Collect
ion

021 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2800 Rotary Hammer 008 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2800 Rotary Hammer 008-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

008 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2810 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

008-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2810T Rotary Hammer 008 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2810T Rotary Hammer 008-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

008 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2811F Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B 008-1 1



ằng Động C� Điện

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

008 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR2811FT Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

008-1 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 HR5001C Rotary Hammer 116 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS0811 SLIDE COMPOUND SAW 216MM 156 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS1013 Slide Compo�nd Saw 119 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

091 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

094 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS1045 Compo�nd Miter Saw 085 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS1045 Compo�nd Miter Saw 087 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS1212 Slide Compo�nd Saw 119 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 LS1214L Slide Compo�nd Saw 177 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 RM350D Máy Cắt Cỏ Robot Hoạt Động Bằng Pin 138 1

931402-8 Đai ốc lục giác M8 UK360D Cordless C�ltivator 025 2
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